
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “THỰC VẬT” 

THỜI GIAN THỰC HIÊN: TỪ 30/12 ĐẾN 25/01/2025 

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG - DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 
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  CHỦ ĐỀ : "TV" 

Ghi 

chú về 

các 

điều 

chỉnh 

khác  

TV N1 N2 N3 N4 

4T Quả 

táo 

Cành 

đào 

Hoa 

hồng 

Cây 

xoài Từ 

30/12 

đến 

25/01 
    Mục tiêu           

    I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT # # 78 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động # # # 38 # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và 

hô hấp (Thể dục sáng) 
# # # 11 # # # # # # 

1 1 

Thực hiện đủ 

các bước của 

động tác hô 

hấp trong bài 

tập thể dục 

theo hướng 

dẫn 

Tập kết hợp 5 

động tác cơ 

bản trong bài 

tập thể dục 

Bài 6 

- Hô hấp: Ngửi 

hoa 

- Tay: 2 tay 

chống hông 

đưa tay ra 

truớc  

- Chân:  Chân 

đưa ra truớc 

đồng thời 

khuỵu gối 

- Bụng: Cúi 

gập người tay 

chạm mũi chân 

- Bật: Bật 

  Khối 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS TDS   



chụm tách 

chân 

55 14 

Ném xa bằng 1 

tay về phía 

trước theo khả 

năng 

Ném xa bằng 1 

tay  

Tiết học: Ném 

xa bằng 1 tay  

NÉ

M 

xa 

bằng 

1 tay 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 
1 x HĐH         

58 15 

Ném xa bằng 2 

tay về phía 

trước theo khả 

năng 

Ném xa bằng 2 

tay  

Tiết học: Ném 

xa bằng 2 tay  
  Lớp 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 
1 x   HĐH       

62 16 

Biết phối hợp 

chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng 

ngang nhịp 

nhàng 

Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng 

ngang 

Tiết học: 

Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng 

ngang 

chuy

ền 

bắt 

bóng 

2 

bên 

theo 

hàng 

ngan

g 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 
1 x     HĐH     

67 17 

Biết phối hợp 

chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng dọc 

nhịp nhàng 

Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng dọc 

Tiết học: 

Chuyền bắt 

bóng 2 bên 

theo hàng dọc 

  Lớp 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 
1 x       HĐH   

136 35 

Trẻ được chăm 

sóc sức khỏe, 

dinh dưỡng 

theo khoa học 

- Hướng dẫn 

cách chế biến 

một số món ăn 

dành cho trẻ 

- Một số chế 

độ ăn khi trẻ 

bị bệnh (táo 

bón, tiêu chảy, 

sốt, suy dinh 

dưỡng, thừa 

CĐ: "Thực 

vật" 

Hướng dẫn 

làm sữa chua 

đơn giản tại 

nhà 

Hướng dẫn 

cách xử lý vết 

côn trùng cắn 

Hướng dẫn 

dinh 

dưỡ

ng 

chủ 

đề 

thực 

vật 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 

4 

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   
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cân béo 

phì,…) 

- Hướng dẫn 

kỹ thuật sơ 

cứu thông 

thường 

làm kimbawp 

(cơm cuộn) 

Bí quyết giúp 

trẻ ăn rau xanh 

159 44 

Biết chọn thực 

phẩm sạch, 

tươi ngon có 

lợi cho sức 

khỏe 

Lựa chọn thực 

phẩm sạch, 

tươi ngon có 

lợi cho sức 

khỏe 

Thực hành: 

Lựa chọn thực 

phẩm sạch, 

tươi ngon có 

lợi cho sức 

khỏe 

Trò chơi: Thi 

xem ai nhanh 

lựa chọn thực 

phẩm sạch 

  Lớp 

Lớ

p 

học 

Thể 

chất 
  x VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN   

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và 

phòng tránh 
# # # # 1 # # # # # # 

    
II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NHẬN THỨC 
# # # # 41 # # # # # # 

23 9 

Biết đặc điểm 

nổi bật và ích 

lợi của cây, 

hoa, quả quen 

thuộc 

Đặc điểm nổi 

bật và ích lợi 

của một số loại 

cây 

Tiết học:; 

khám phá cây 

xoàiTrò chơi: 

Phân chơi lá 

cánh tròn, lá 

cánh dài-Trò 

chuyện về :đặc 

điểm bên ngoài 

của cây gần 

gũi, ích lợi 

củac chúng với 

con người- TC:  

Phân biệt quả 

tròn quả dài, 

quả một hạt 

nhiều hạt 

  Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x HĐNT HĐNT HĐNT 
HĐH+

HĐC 
  



Đặc điểm nổi 

bật và ích lợi 

của một số loại 

hoa, 

Tiết học: khám 

phá hoa cúc; 

khám phá hoa 

hồng 

Trò chơi: Phân 

biệt hoa cánh 

trong, hoa 

cánh dài, đặc 

điểm nối bật 

của hoa 

  Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x     

HĐH+

HĐG+

HĐNT 

HĐC+

HĐG 
  

Đặc điểm nổi 

bật và ích lợi 

của một số loại 

rau, củ, quả 

quen thuộc 

Tiết học:  

khám phá về  

quả táo-Trò 

chuyện về :đặc 

điểm bên ngoài 

của quả gần 

gũi, ích lợi của 

chúng với con 

người- TC:  

Phân biệt quả 

tròn quả dài, 

quả một hạt 

nhiều hạt, ghép 

tranh 

NH

ẬN 

BIẾ

T 

QU

Ả 

CA

M 

QU

Ả 

CH

UỐI 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x 

HĐH+

HĐG+

HĐNT 

    

HĐC+

HĐG+

HĐNT 

  

24 10 

Biết được mối 

liên hệ đơn 

giản giữa cây 

quen thuộc với 

môi trường 

sống. Cách 

chăm sóc bảo 

vệ chúng 

Mối liên hệ 

đơn giản giữa 

cây với môi 

trường sống và 

cách chăm sóc 

bảo vệ 

- Trò chuyện 

với trẻ về mối 

liên hệ đơn 

giản giữa cây 

với môi trường 

sống và cách 

chăm sóc bảo 

vệ 

- Thực hành: 

Cách chăm sóc 

bảo vệ cây và 

môi trường 

  Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

  x 
HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 

HĐNT

+HĐG 
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https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-nhan-biet-qua-cam-qua-chuoi-1-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/88938
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sống 

-TC: Phân biệt 

hành vi đúng 

sai, Một số 

điều kiện sống 

của cây 

    
4. Một số hiện tượng tự nhiên 

* Thời tiết, mùa: 
# # # # 5 # # # # # # 

64 19 
Biết gộp, tách 

và đếm hai 

nhóm đối 

tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

5  

Gộp, tách và 

đếm hai nhóm 

đối tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

3.  

Tiết học: Gộp, 

tách và đếm 

hai nhóm đối 

tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

3.  

Trò chơi :Gộp, 

tách và đếm 

hai nhóm đối 

tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

3.  

GỘP 

VÀ 

ĐẾ

M 

TRO

NG 

PV3 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x   
HĐH+

HĐG 
    

  

67 20 

Gộp, tách và 

đếm hai nhóm 

đối tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

4.  

Tiết học:  Gộp, 

tách và đếm 

hai nhóm đối 

tượng cùng 

loại có tổng 

trong phạm vi 

4.  

  Lớp 

Lớ

p 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x     HĐH   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-gop-va-dem-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85050
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https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-gop-va-dem-trong-pv-3-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85050


80 23 

Biết so sánh 2 

đối tượng về 

kích thước và 

nói được các 

từ: to hơn-nhỏ 

hơn, dài 

hơn/ngắn hơn, 

cao hơn/thấp 

hơn 

So sánh to 

hơn-nhỏ hơn 

 Tiết học: So 

sánh to hơn-

nhỏ hơn 

Trò chơi : So 

sánh to hơn-

nhỏ hơn 

+ Bé chọn đồ 

dùng to hơn-

nhỏ hơn 

+ Xếp hình to-

nhỏ 

+ Rung chuông 

nhanh 

+ Đố bé biết. 

SO 

SÁN

H 

TO 

HƠ

N-

NH

Ỏ 

HƠ

N 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Nhậ

n 

thức 

1 x 
HĐH+

HĐG 
HĐG HĐG HĐG   

So sánh cao - 

thấp của 2 đối 

tượng 

Tiết học: So 

sánh cao - thấp 

của 2 đối 

tượng 

Trò chơi :  So 

sánh cao - thấp 

của 2 đối 

tượng 

+ Nối đúng 

cao-thấp 

+ Cây cao-cỏ 

thấp 

+ Ai cao hơn-

thấp hơn 

Dạy 

trẻ 

cao  

hơn-

thấp 

hơn 

Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

Nhậ

n 

thức 

1 x   HĐNT HĐG HĐH   

121 34 

Kể được tên 

một số lễ hội: 

Ngày khai 

giảng, tết trung 

thu….qua trò 

chuyện, tranh 

ảnh 

Kể tên một số 

lễ hội và trò 

chuyện qua 

tranh ảnh 

 Lễ hội mùa 

xuân 
  

toàn 

trườ

ng 

Ng

oài 

nhà 

trư

ờn

g 

Nhậ

n 

thức 

  x       LH   

    4.Môi trường # # # # 0 # # # # # # 
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https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJavXDWbzBTpSid7M?e=zGTNU0
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cao-hon-thap-hon-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85010
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cao-hon-thap-hon-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85010
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cao-hon-thap-hon-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85010
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cao-hon-thap-hon-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85010
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cao-hon-thap-hon-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85010
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-cao-hon-thap-hon-do-tuoi-3-4-tuoi/ctfull/20229/85010


    
III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

NGÔN NGỮ 
# # # # 23 # # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 8 # # # # # # 

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

phù hợp với độ 

tuổi và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu nội 

dung truyện 

kể, truyện đọc 

chủ đề :"Thế 

giới thực vât" 

Tiết học :  Sự 

tích hoa hồng, 

Cây táo. 

Nghe truyện: 

Gói hạt kì 

diệu, Hoa mào 

gà, Sự tích hạt 

thóc, Hoa bìm 

bìm, Cỏ và lúa 

TRU

YỆ

N 

CH

Ủ 

ĐỀ 

TGT

V 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x 
HĐH+

HĐC 
  

HĐH+

HĐC 
    

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 15 # # # # # # 

27 12 

Có khả năng 

đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao phù 

hợp độ tuổi và 

chủ đề thực 

hiện. Có khả 

năng đọc biểu 

cảm bài thơ, ca 

dao, đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi 

Đọc bài thơ, ca 

dao, đồng dao  

chủ đề  : "Thế 

giới thực vật" 

Tiết học:  cây 

xoài, Cây đào 

Ôn luyện: Cây 

đào,Hồ sen 

Cây dây leo, 

Qủa, Mưa 

- Ôn luyện 

đồng dao: Lúa 

ngô là cô đậu 

nành, Trồng 

đậu trồng cà 

VÈ 

KÌ 

DIỆ

U, 

BÉ 

ĐẾ

N 

LỚP

, 

NG

ĂN 

NẮP  

Lớp 

Lớ

p 

học 

Ngô

n 

ngữ 

1 x   
HĐH+

HĐC 
  

HĐH+

HĐC 
  

28 13 

Kể lại được 

chuyện đơn 

giản đã được 

nghe với sự 

giúp đỡ của 

người lớn 

Kể lại một vài 

tình tiết của 

chuyện đã 

được nghe 

Trò chơi  Bé 

tập kể lại một 

vài tình tiết 

của chuyện đã 

được nghe 

  Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

Ngô

n 

ngữ 

  x   HĐC   

HĐC+

HĐG+

HĐNT 

  

    

C. Làm quen 

với việc đọc - 

viết 

  # # # # # 0 # # # # # # 

https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbT9oZcIrLvg8JLE?e=p23AUr
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch
https://1drv.ms/x/s!ApXDeHxynmAJbMKU2uxbQ0tzJjk?e=qVSxch


    
IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ 

HỘI 
# # # # 8 # # # # # # 

33 8 

Biết được một 

vài cảnh đẹp, 

lễ hội của quê 

hương, đất 

nước 

Một số cảnh 

đẹp, lễ hội của 

quê hương, đất 

nước 

Tiết học: Trò 

chuyện về 

ngày tết quê 

emTrò chuyện  

về ngày tết quê 

hương emTrò 

chơi: Bé tìm 

những hoạt 

động trong 

ngày tết 

  Lớp 

Lớ

p 

học 

TCK

NX

H 

  x HĐC 
HĐH+

HĐC 
HĐC     

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 3 # # # # # # 

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 1 # # # # # # 

46 12 

Biết cùng chơi 

với các bạn 

trong các trò 

chơi theo 

nhóm nhỏ 

Chơi cùng bạn 

theo nhóm nhỏ 

Trò chơi: Chơi 

cùng bạn theo 

nhóm nhỏ, 

đoàn kết hợp 

tác cùng các 

bạn trong các 

hoạt đông 

được giao 

  Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

TCK

NX

H 

  x HĐNT 

HĐC+

HĐG+

HĐNT 

HĐNT HĐNT   

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 2 # # # # # # 

61 17 
Thích chăm 

sóc cây 

Bảo vệ, chăm 

sóc cây 

Tiết học: Bé 

chăm sóc cây 

xanh 

TC, xem video 

về tác dụng 

của việc chăm 

sóc cây. Xem 

video cây cần 

gì? 

CH

AM 

SÓC 

BẢ

O 

VỆ 

CÂ

Y 

XA

NH 

Lớp 

Lớ

p 

học

+ 

ng

oài 

trời 

TCK

NX

H 

1 x 

HĐC+

HĐG+

HĐNT 

HĐNT HĐNT 
HĐH+

HĐNT 
  

    
V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN 

THẨM MỸ 
# # # # 36 # # # # # # 

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-be-cham-soc-va-bao-ve-cay-do-tuoi3-4-tuoi/ctfull/20229/85185


    

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp 

của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm 

nghệ thuật 

# # # # 0 # # # # # # 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và 

hoạt động tạo hình 
# # # # 21 # # # # # # 

10 5 

Biết hát tự 

nhiên, hát 

được theo giai 

điệu bài hát 

quen thuộc 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 

hát  

chủ đề : "Thế 

giới thực vật" 

Tiết hoc : Quả 

Ôn luyện 

LQVĐ: Màu 

hoa, Bắp cải 

xanh, , Sắp đến 

tết rồi, cây 

bông, lí cây 

xnah, quả gì, 

trồng cây 

  Lớp 

Ph

òn

g 

năn

g 

khi

ếu 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x 
HĐH+

HĐC 
HĐC HĐC     

13 6 

Có khả năng 

vận động theo 

nhịp điệu bài 

hát, bản nhạc 

(vỗ tay theo 

phách, nhịp, 

vận động minh 

họa) 

Vận động đơn 

giản theo nhịp 

điệu thuộc chủ 

đề : "Thế giới 

thực vật" 

Tiết học :  Bé 

chúc tết ,màu 

hoa 

Ôn luyện: Em 

yêu cây xanh, 

săp đến tết rồi, 

màu hoa, bắp 

cải xanh 

  Lớp 

Ph

òn

g 

năn

g 

khi

ếu 

Thẩ

m 

mỹ 

  x HĐC 
HĐH+

HĐC 

HĐH+

HĐC 
    

16 7 

Biết tô màu 

trong hình 

rỗng không 

chờm ra ngoài 

Tô màu hình 

vẽ chủ đề : 

"Thế giới thực 

vật" 

Tiết học: Tô 

màu quả táo 

TÔ 

MÀ

U 

CỦ

A 

CA

M 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x 
HĐH+

HĐC 
    HĐC   

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4to-mau-qua-cam-2/ct/20229/84199


17 8 

Biết vẽ các nét 

thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức 

tranh đơn giản 

Sử dụng một 

số kỹ năng vẽ 

nét thẳng, xiên, 

ngang để tạo 

thành bức 

tranh đơn giản 

chủ đề : "Thế 

giới thực vật" 

TC: Vẽ hoa, vẽ 

bánh trưng, vẽ 

quả cam, vẽ cỏ 

hoa, Vẽ cây 

xanh 

  Lớp 

Lớ

p 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x     
HĐC+

HĐG 
    

20 9 

Biết xé theo 

dải, xé vụn và 

dán thành sản 

phẩm đơn giản 

Xé theo dải, xé 

vụn và dán 

thành sản 

phẩm đơn giản 

chủ đề : "Thế 

giới thực vật"  

Tiết học: Dán 

hoa cho cây 

TC: Xé dán lá 

cây, xé dán 

bông hoa 

XÉ 

DA

N 

BÔ

NG 

HO

A 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x   HĐH       

23 10 

Biết lăn dọc, 

xoay tròn, ấn 

dẹt đất nặn để 

tạo thành các 

sản phẩm có 1 

khối hoặc 2 

khối 

 Lăn dọc, xoay 

tròn, ấn dẹt đất 

nặn để tạo 

thành sp theo 

chủ đề : "Thế 

giới thực vật" 

Tiết học : Nặn 

qủa xoàiTC: 

Nặn các loại 

quả, nặn cánh 

hoa,Nặn củ cà 

rốt, nặn củ cải, 

nặn bánh 

trưnng 

NẶ

N 

QU

Ả 

TRÒ

N 

Lớp 

Lớ

p 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

  x   HĐG   HĐH   

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt 

động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 15 # # # # # # 

40 15 

Biết sử dụng 

các nguyên vật 

liệu tạo hình 

để tạo ra sản 

phẩm. 

Làm đồ chơi: 

Thực vật 

Tiết học :Làm  

hoa từ NVL 

- Thực hành 

làm đồ chơi 

trong góc 

  Lớp 

Lớ

p 

học 

Thẩ

m 

mỹ 

1 x HĐG   
HĐH+

HĐC 
    

  

  

  

  

  

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN 

BỐ VÀO CHỦ ĐỀ 
    27 27 27 28   

Trong đó:               

* Đón trả trẻ     1 1 1 1  

http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/xe-dan-bong-hoa-3-4-tuoi/ct/20229/85209
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-thuc-hanh-nan-qua-tron/ct/20229/84197
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-thuc-hanh-nan-qua-tron/ct/20229/84197
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-thuc-hanh-nan-qua-tron/ct/20229/84197
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-thuc-hanh-nan-qua-tron/ct/20229/84197
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-thuc-hanh-nan-qua-tron/ct/20229/84197
http://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/3-4-tuoi-thuc-hanh-nan-qua-tron/ct/20229/84197


  

  

  

* Thể dục sáng     1 1 1 1  

*Hoạt động góc     6 6 6 6  

*Hoạt động ngoài trời     6 6 6 6   

  *Vệ sinh - ăn ngủ     1 1 1 1  

 *Hoạt động chiều     6 6 6 6  

 * Thăm quan dã ngoại     0 0 0 0  

 *Lễ hội     0 0 0 1  

 

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự 

điều chỉnh 

(nếu có) 

Nhánh 1, Qủa táo. 1 Từ 30/12/2024- 04/01/2025 Đào Thị Núi  

Nhánh 2, Cành đào. 1 Từ 06/01 - đến 11/01/2025 Đào Thị Luyến  

Nhánh 3: Hoa hồng. 1 Từ 13/01- đến 18/01/2025 Đào Thị Núi  

Nhánh 4: Cây xoài. 1 Từ 20/01- đến 25/01/2025 Đào Thị Luyến  

 

III. CHUẨN BỊ 

Người 

thực 

hiện 

 

Nhánh 1: “Qủa táo” 

 

Nhánh 2: “Cành đào” 

 

 

Nhánh 3: “Hoa hồng” 

 

Nhánh 4: “Cây xoài” 

Giáo 

viên 

- Tranh ảnh, video con rối 

minh hoạ cho nội dung câu 

truyện  

- Mô hình đồ chơi sáng tạo. 

- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, 

lịch cũ, nguyên vật liệu 

….phục vụ cho chủ đề  

- Mô hình đồ dùng đồ chơi 

trong lớp về hoa hồng. 

- Trang trí gợi mở các góc chơi 

phù hợp với chủ điểm. 

- Mô hình đồ dùng đồ chơi 

trong lớp về cây xoài 

- Video, tranh ảnh về một 

số loại cây xanh xung 



- Trang trí gợi mở các góc 

chơi phù hợp với chủ đề. 

- Sưu tầm tranh ảnh, họa báo, 

lịch cũ, nguyên vật liệu như 

bông, dạ, ...làm quả táo. 

- Trang trí gợi mở các góc 

chơi phù hợp với chủ đề về tét 

và mùa xuân 

- Tranh ảnh, con rối minh hoạ 

cho nội dung bài thơ, câu 

chuyện. 

- Tranh ảnh, con rối minh hoạ 

video về quá trình nở hoa, cách 

chăm sóc hoa,  

quanh bé, quá trình nảy 

mầm của từ hạt. 

- Video quá trình lớn lên 

của cây xoài, biết được mối 

liên hệ giữa cây cối và môi 

trường sống của chúng 

Nhà 

trường 

-  Sinh hoạt chuyên môn với 

giáo viên để trao đổi bàn bạc 

về chủ đề. 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace “về quả táo...”  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ theo nội 

dung chủ đề 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace “một số hình ảnh về 

cành đào, ngày tết….  

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ theo nội 

dung chủ đề  

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động. 

- Cung cấp tài liệu liên quan 

đến chủ đề về cành đào. 

- Đăng ảnh, video trên fanpace 

về hoa hồng, một số hình ảnh 

về hoa hồng 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh truyện thơ có liên 

quan đến chủ đề. 

- Cơ sở vật chất, môi trường 

bên ngoài cho trẻ hoạt động. 

- Cung cấp tài liệu liên quan 

đến chủ đề về hoa hồng 

- Đăng ảnh, video trên 

fanpace về cây xoài, một số 

hình ảnh về cái xoài 

- Cung cấp tài liệu liên 

quan đến chủ đề: “thực 

vật” 

- Cung cấp đồ dùng đồ chơi 

đa năng phục vụ cho chủ đề 

- Cơ sở vật chất, môi 

trường bên ngoài cho trẻ 

hoạt động 

Phụ 

huynh 

- Hướng dẫn trẻ nhận biết 

phân biệt đặc điểm hình dáng, 

màu sắc, cấu tạo, mùi vị của 1 

số loại quả táo. 

- Ủng hộ lớp các loại vỏ bìa lá 

cây chai nhựa dùng để làm đồ 

dùng và đồ chơi.  

- Sưu tầm các bài thơ, câu 

chuyện, câu đố, hò vè, bài 

hát, bài thơ, câu chuyện nói 

về cành đào. 

- Ủng hộ NVL các loại chai 

nhựa lọ nhựa, hộp nhựa, bìa 

lịch cho cô và trẻ cũng hoạt 

động. 

- Sưu tầm các bài thơ, câu 

chuyện, câu đố, hò vè, bài hát, 

bài thơ, câu chuyện nói về hoa 

hồng 

- Ủng hộ NVL các loại chai 

nhựa lọ nhựa, hộp nhựa, bìa 

lịch cho cô và trẻ cũng hoạt 

động 

- Cung cấp tranh ảnh, 

video về cây xoài 

- Cung cấp các nguyên vật 

liệu như len, lịch cũ, lá 

cây, họa báo, vỏ hộp sữa 

chua… 

- Trao đổi trò chuyện cùng 

con về cây xoài 



- Sưu tầm ủng hộ lớp tranh 

ảnh, bìa lịch, sách sách truyện 

về quả táo. 

Trẻ - Các bạn có ý thức tôn trọng 

nhau trong mọi hoạt động. 

 - Ngoan ngoãn, lễ phép 

- Trẻ cùng cô trang trí lớp, 

chuẩn bị môi trường lớp học 

sạch sẽ, gọn gàng 

- Tham gia sưu tầm nguyên 

học liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Trẻ cùng cô tạo môi trường, 

sắp xếp lớp học sạch sẽ, gọn 

gàng. 

- Tham gia sưu tầm nguyên 

học liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Thực hành: Cùng ngắm nhìn 

về tết, về cành đào, mai, 

quất…. 

- Trẻ cùng cô tạo môi trường, 

sắp xếp lớp học sạch sẽ, gọn 

gàng. 

- Tham gia sưu tầm nguyên 

học liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Thí nghiệm: hoa nở trong 

nước. 

  

- Trẻ cùng cô tạo môi 

trường, sắp xếp lớp học 

sạch sẽ, gọn gàng. 

- Tham gia sưu tầm nguyên 

học liệu cùng cô và bố mẹ. 

- Thực hành: Cùng ngắm 

nhìn quan sát về cây xoài.. 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

Nhánh 1: Quả táo 

CĐ: "Thực vật" 

Hướng dẫn làm sữa chua đơn giản tại nhà 

Hướng dẫn cách xử lý vết côn trùng cắn 

Hướng dẫn làm kimbawp (cơm cuộn) 

Bí quyết giúp trẻ ăn rau xanh 

Nhánh 2: Cành đào 

CĐ: "Thực vật" 

Hướng dẫn làm sữa chua đơn giản tại nhà 

 



Hướng dẫn cách xử lý vết côn trùng cắn 

Hướng dẫn làm kimbawp (cơm cuộn) 

Bí quyết giúp trẻ ăn rau xanh 

Nhánh 3: Hoa hồng 

CĐ: "Thực vật" 

Hướng dẫn làm sữa chua đơn giản tại nhà 

Hướng dẫn cách xử lý vết côn trùng cắn 

Hướng dẫn làm kimbawp (cơm cuộn) 

Bí quyết giúp trẻ ăn rau xanh 

Nhánh 4: Cây xoài 

CĐ: "Thực vật" 

Hướng dẫn làm sữa chua đơn giản tại nhà 

Hướng dẫn cách xử lý vết côn trùng cắn 

Hướng dẫn làm kimbawp (cơm cuộn) 

Bí quyết giúp trẻ ăn rau xanh 

 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1. Khởi động: Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi với các kiểu đi: đi thường, kiễng, hạ gót chân, khom lưng, nhanh, chậm 

kết hợp với lời bài hát: “Cùng đi đều” 

2. Trọng động: Tập ghép lời bài hát: “Sắp đến tết rồi”, “Quả”, “ Màu hoa” .... 

Bài 6 

- Hô hấp: Ngửi hoa 

- Tay: 2 tay chống hông đưa tay ra truớc  

- Chân:  Chân đưa ra truớc đồng thời khuỵu gối 

 



- Bụng: Cúi gập người tay chạm mũi chân 

- Bật: Bật chụm tách chân 

 3. Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập. 

 

3. Hoạt động học 

Nhá

nh 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Ghi 

chú 

 

 

N 1, 

Quả 

táo 

Ngày 30/12/2024 

LV: PTTC 

VĐCB: Ném xa 

bằng 1 tay 

 

 

Ngày 31/12/2024 

LV: PTNT 

Dạy trẻ phân biệt 

to hơn-nhỏ hơn 

 

Ngày 01/01/2025 

LV: PTNN 

Truyện : Cây táo 

(KCTN) 

Ngày 02/01/2025 

LV: PTNT 

    Khám phá quả 

táo (5E) 

 

Ngày 

03/01/2025 

  LV: PTTM 

Tô màu quả táo 

(M) 

Ngày 

04/01/2025 

LV: PTTM 

KNCH: Quả  

HN: Vườn cây 

của ba 

TC: Ai nhanh 

nhất 

Tu

ần 

14 

 

N 2, 

Càn

h 

đào 

 

Ngày 06/01/2025 

LV: PTTM 

*KNVĐ:  Bé chúc 

tết 

*NH: Tết tết đến 

rồi. 

 *TCAN; Ai đoán 

giỏi. 

Ngày 07/01/2025 

LV: PTTC 

VĐCB: Ném xa 

bằng 2 tay 

 

Ngày 08/01/2025 

LV: PTTM 

Dán hoa cho cây 

(M) 

 

Ngày 09/01/2025 

 LV: PTNN 

Thơ: Cây đào 

(DTĐTT) 

 

Ngày  

10/01/2025 

LV: PTNT 

Gộp và tách 

trong PV3 

 

Ngày 

11/01/2025 

LV: 

PTTCKNXH 

Ngày tết quê em 

 

Tu

ần 

15 

N 3, 

Hoa 

hồng 

Ngày 13/01/2025 

LV: PTNN 

Truyện: sự tích hoa 

hồng 

Ngày 14/01/2025 

LV: PTTM 

Làm hoa từ 

NVL.(EDP) 

Ngày 15/01/2025 

LV: PTTC 

Ngày 16/01/2025 

LV: PTNT 

Trò chuyện về 

hoa hồng 

Ngày 

17/01/2025 

LV: PTTM 

Ngày 

18/01/2025 

LV: PTNT 

Tu

ần 

16 



 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhán

h 
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 

 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 

N 1. 

Quả 

táo 

 

 

 

 

Ngày  

30/12/2024 

- QS: Qủa táo 

- TCVĐ: Kéo co 

- Chơi KVC số 5: 1 

số TCDG, KP 

không khí AS và 

ĐCNT  

Ngày  

31/12/2024 

- Cho trẻ làm 

quen với tiếng 

Anh. 

 

Ngày 01/01/2025 

- Quan sát chong 

chóng 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

- KVC số 2: GT, 

sân bóng các 

TCVĐ  

 

Ngày  

02/01/2025 

- QS : Cây táo 

- TCVĐ: Chuyền 

bóng 

- KVC số 1: KP 

âm thanh, tạo hình 

chơi với các VL 

TN  

Ngày  

03/01/2025 

- Cho trẻ làm 

quen với tiếng 

Anh 

 

Ngày  

04/01/2025 

- QS: bầu trời 

- TCVĐ: Chạy 

tiếp sức 

- KVC số 4 KP 

nước, đất, cát, 

sỏi, đá... 

 

 

 

 

 

(KCTN)  VĐCB: Chuyền 

bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang 

 

*KNVĐ: Màu 

hoa 

*NH: Hoa lá 

màu xanh 

*TCAN; Đoán 

tên bạn hát. 

Gộp và tách 

trong PV4 

 

N 4, 

Cây 

xoài 

Ngày 20/01/2025 

LV: PTTC 

VĐCB: Chuyền 

bắt bóng 2 bên 

theo hàng dọc 

 

Ngày 21/01/2025 

LV: PTNT 

Khám phá cây 

xoài (5E) 

 

Ngày 22/01/2025 

LV: PTTCKNXH 

Bé chăm sóc cây 

xanh  

 

Ngày 23/01/2025 

LV: PTNT 

Dạy trẻ phân biệt 

cao hơn-thấp hơn. 

Ngày 

24/01/2025 

LV: PTTM 

Nặn quả xoài 

(M) 

Ngày 

25/01/2025 

LV: PTNN 

Thơ: Cây xoài 

(DTĐTT) 

 



N 2, 

Cành 

đào 

Ngày  

06/01/2025 

- QS: Vườn rau cải 

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

- KVC số 1: KP 

âm thanh, tạo hình 

chơi với các VL 

TN 

Ngày  

07/01/2025 

- Cho trẻ làm 

quen với tiếng 

Anh. 

 

Ngày 08/01/2025 

- QS : thời tiết 

- TCVĐ: Chạy 

tiếp sức 

- KVC số 4 KP 

nước, đất, cát, 

sỏi, đá... 

 

Ngày  

09/01/2025 

- QS: cây đào 

- TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây’ 

- KVC số 3: CS 

cây và con vật nuôi 

Ngày  

10/01/2025 

- Cho trẻ làm 

quen với tiếng 

Anh  

 

Ngày  

11/01/2025 

-QS: Nhà bếp 

- TCVĐ: Thi 

xem ai nhanh. 

- Chơi KVC số 

5: 1 số TCDG, 

KP không khí 

AS và ĐCNT 

 

 

N 3, 

Hoa 

hồng 

Ngày  

13/01/2025 

QS: Thí nghiệm 

hoa đổi màu 

-TCVĐ: Chạy tiếp 

sức 

- KVC số 3: CS 

cây và con vật nuôi 

Ngày  

14/01/2025 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh. 

 

Ngày  

15/01/2025 

- QS: Hoa hồng 

- TCVĐ: Thi xem ai 

nhanh. 

- KVC số 1: KP 

âm thanh, tạo 

hình chơi với các 

VL TN  

Ngày  

16/01/2025 

-QS: Chong chóng  

-TCVĐ: Trời nắng 

trời mưa. 

- Chơi KVC số 5: 

1 số TCDG, KP 

không khí AS và 

ĐCNT  

Ngày  

17/01/2025 

-Cho trẻ làm 

quen với tiếng 

Anh.  

 

Ngày  

18/01/2025 

QS: Vật chìm 

vậy nổi 

- TCVĐ: Kéo co 

- KVC số 2: 

GT, sân bóng 

các TCVĐ  

 

 

N4, 

Cây 

xoài 

Ngày  

20/01/2025 

QS: Cây soài 

-TCVĐ: gieo hạt 

nẩy mầm 

- Chơi KVC số 5: 1 

số TCDG, KP 

Ngày  

21/01/2025 

-Cho trẻ làm quen 

với tiếng Anh 

  

 

Ngày  

22/01/2025 

QS: Thời tiết 

- TCVĐ: Trời 

nắng trời mưa 

Ngày  

23/01/2025 

QS: Vườn rau cải 

TCVĐ: Ai nhanh 

- Chơi KVC số 5: 

1 số TCDG, KP 

Ngày  

24/01/2025 

-Cho trẻ làm 

quen với tiếng 

Anh. 

 

Ngày  

25/01/2025 

QS: Sự phát 

triển của cây đỗ 

- TCVĐ: Gà 

Trong vườn rau 

 



không khí AS và 

ĐCNT 

- KVC số 2: GT, 

sân bóng các 

TCVĐ  

 

không khí AS và 

ĐCNT 

- KVC số 1: 

KP âm thanh, 

tạo hình chơi 

với các VL TN 

 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Ghi chú 

* Nhánh 1: Quả táo 

Thực hành: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe 

Trò chơi: Thi xem ai nhanh lựa chọn thực phẩm sạch 

*Nhánh 2: Cành đào 

Thực hành: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe 

Trò chơi: Thi xem ai nhanh lựa chọn thực phẩm sạch 

*Nhánh 3: Hoa hồng 

Thực hành: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe 

Trò chơi: Thi xem ai nhanh lựa chọn thực phẩm sạch 

*Nhánh 4: Cây xoài 

Thực hành: Lựa chọn thực phẩm sạch, tươi ngon có lợi cho sức khỏe 

Trò chơi: Thi xem ai nhanh lựa chọn thực phẩm sạch 

 

 

6. Hoạt động chiều 

Nhán

h 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi 

chú 



N 1, 

Quả 

táo 

Ngày  

30/12/2024 

- TC về chủ đề 

- Chơi tự do 

-VSTT 

Ngày  

31/12/2024 

- Quan sát sự đổi 

màu của lốc kính 

- TCVĐ:  

- KVC số 3: CS 

cây và con vật 

nuôi 

Ngày 

01/01/2025 

- Vận động bài 

hát theo chủ đề 

-VSTT 

Ngày  

02/01/2025 

 - Trò chuyện quả 

táo 

-Chơi tự do 

-VSTT  

Ngày  

03/01/2025 

QS: vờn rau 

muống 

- TCVĐ: Gà trong 

vườn rau 

- KVC số 3: CS 

cây và con vật nuôi 

Ngày  

04/01/2025 

Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

N 2, 

Cành 

đào 

Ngày  

06/01/2025 

Trò chuyện: cành 

đào 

-Chơi tự do 

-VSTT 

Ngày 

07/01/2025 

-Qs: chong 

chóng quay  

- TCVĐ: Nhảy 

tiếp sức 

- Chơi KVC số 

5: 1 số TCDG, 

KP không khí 

AS và ĐCNT  

Ngày  

08/01/2025 

Tô tranh về chủ 

đề 

-Chơi góc 

-VSTT  

Ngày  

    09/01/2025 

- Đọc thơ theo 

chủ đề 

-Chơi góc 

-VSTT  

 

 

 

Ngày  

10/01/2025 

- Thí nghiệm hạt 

gạo nhảy múa 

-TCVĐ: Thi xem 

ai nhanh 

- KVC số 2: GT, 

sân bóng các 

TCVĐ  

 

Ngày  

11/01/2025 

Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

N 3, 

Hoa 

hồng 

Ngày  

13/01/2025 

- Trò chuyện về 

hoa hồng 

- Chơi tự do 

- VSTT 

Ngày 

14/01/2025 

-QS: Bầu trời  

TCVĐ: Rồng rắn 

lên mây’ 

- KVC số 2: GT, 

sân bóng các  

VSTT 

Ngày 

15/01/2025 

-QS: Dòng chảy 

của cát 

-Chơi góc 

-VSTT  

 

Ngày  

16/01/2025 

- Nghe truyện về 

chủ đề 

-VSTT – VSTT 

Ngày  

17/01/2025 

- Quan sát vườn 

rau  

- TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột. 

Ngày 

18/01/2025 

Tô tranh về chủ 

đề 

-Chơi góc 

-VSTT 

 



- KVC số 4 KP 

nước, đất, cát, sỏi, 

đá... 

N4, 

Cây 

xoài 

Ngày 

 20/01/2025 

- Trò chuyện về 

cây xoài 

- Chơi tự do 

- VSTT 

Ngày 

21/01/2025 

-QS: Chong 

chóng   

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

KVC số 4 KP 

nước, đất, cát, 

sỏi, đá... 

VSTT 

Ngày 

22/01/2025 

- Đọc thơ theo 

chủ đề 

-Chơi góc 

-VSTT  

 

 

Ngày 

 23/01/2025 

- Múa hát theo 

chủ đề 

-Chơi góc 

-VSTT 

Ngày 

 24/01/2025 

-QS: Qủa soài 

TCVĐ: Kéo co 

- KVC số 3: CS 

cây và con vật nuôi 

VSTT 

Ngày 

25/01/2025 

Liên hoan VN.  

- Nêu gương bé 

ngoan 

- NX cuối tuần. 

 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc 

chơi 

Tên 

nhánh 

Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi trong 

góc chơi 

Chuẩn bị 

1 

Góc 

phân 

vai 

Nấu 

ăn 

N 1,  

 Quả 

táo 

 

 

 Biết phản ánh vai chơi của mình. 

Biết chế biến một số món ăn đơn 

giản từ táo ( salat táo, sinh tố táo, 

sữa chua táo, táo sấy….) 

 

- Chơi nấu ăn các món ăn từ táo 

Góc chơi và đồ dùng cho nấu 

ăn. nồi bát thìa, đĩa, máy ép, 

rây, máy xay... 

- Nguyên liệu và đồ dùng chế 

biến món ăn từ táo 

N 2, 

Cành 

đào 

- Trẻ biết đi chợ mua, lựa chọn 

những cành đào đẹp - Trẻ biết các 

+ Mua hoa => cắt ngắn, bỏ lá 

úa => cho nước vào lọ hoa=> 

cắm hoa 

Đồ dùng: Tạp dề, mũ, menu 

các món ăn hàng ngày. 



bước cắm hoa vào lọ ( giỏ), sắp xếp 

vị trí các bông hoa sao cho đẹp mắt  

 - Bộ ấm chén pha trà. ấm đun 

nước... 

N 3, 

Hoa 

hồng 

- Trẻ biết đi chợ mua, lựa chọn 

những bông hoa đẹp - Trẻ biết các 

bước cắm hoa vào lọ ( giỏ), sắp xếp 

vị trí các bông hoa sao cho đẹp mắt  

+ Mua hoa => cắt ngắn, bỏ lá 

úa => cho nước vào lọ hoa=> 

cắm hoa 
 

Đồ dùng: Tạp dề, mũ, menu 

các món ăn hàng ngày. 

- Bộ ấm chén pha trà. ấm đun 

nước... 

N 4, 

Cây 

xoài 

- Trẻ biết lựa chọn thực phẩm để 

mua, có kĩ năng chế biến, nấu một 

số  món ăn đơn giản, thực hiện thao 

tác sơ chế đơn giản: nhặt, rửa, thái, 

nấu... - Trẻ biết một số chất dinh 

dưỡng có trong rau, củ 

- Trẻ biết 1 số món ăn quen thuộc 

được chế biến từ quả đỗ 

- Mua quả đỗ….. 

- Nhặt quả đỗ> rửa đỗ =>  Cho 

xoong nước lên bếp => sôi nước 

cho rau vào luộc => thêm gia vị 

Đồ chơi nấu ăn: Nồi, bát, đĩa, 

đũa, 

bếp, bộ đồ chơi dinh dưỡng…, 

một số đồ chơi rau quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bán 

hàng 

 

N 1, 

Quả 

táo 

- Bước đầu giúp trẻ  mạnh dạn, tự 

tin khi  giao tiếp, trò chuyện cùng 

bạn. 

- Rèn trẻ cách sắp xếp đồ chơi. 

- Bày bán các mặt hàng quả: 

quả dưa hấu, sinh tố dưa hấu, 

xiên hoa quả.... 

+ Bảng giá sản phẩm 

+ Tiền 

+ Cân đồng hồ 

+ Mã quét thẻ 

 

N 2, 

Cành 

đào 

- Trẻ biết chủ động sử dụng các từ 

biểu thị sự lễ phép:“Cảm ơn”, “ dạ 

vâng”....phù hợp với tình huống 

giao tiếp. 

-  Siêu thị mini bán đa dạng các 

mặt hàng hoa: Hoa cúc vàng, 

cúc trắng, cúc mầm xôi.... 

- Thẻ góc chơi, bảng giá, nội 

quy góc bán hàng 

N 3, 

Hoa 

hồng 

- Hình thành  kĩ năng chơi  nhận góc 

chơi, thể hiện vai chơi người bán, 

người mua. 

- Bày bán các mặt hàng rau, 

củ,quả 

Bảng giá sản phẩm 

+ Tiền 

+ Cân đồng hồ 



+ Mã quét thẻ 

- Các khay đựng hàng, giỏ 

hàng 

N 4, 

Cây 

xoài  

 

- Biết sắp xếp hàng hoá hợp lý, 

ngăn nắp. 

- Trẻ thích được phục vụ người 

khác 

- Bán mặt hàng trong ngày tết: 

bánh kẹo, hoa quả, cành đào, 

bánh trưng 

Bảng giá sản phẩm 

+ Tiền 

+ Cân đồng hồ 

+ Mã quét thẻ 

+ Các khay đựng hàng, giỏ 

hàng 

2. 

2. 

Xây 

dựng 

Xây 

dựng 

N 1, 

Quả 

táo 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các khối, lắp 

ghép thành các khu vui chơi, mô 

hình người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng bạn khi 

chơi. 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

- Dùng ô tô chở gạch  

“ thiết kế vườn của bé” 

- Mọt số mô hình: Vườn cây táo  

- Đồdùng đồchơi: Các dụng cụ 

xây dựng: Bay, cuốc, xẻng, mũ 

bảo hộ, khay đựng vữa, 

gạchxâydựng..... 



 

 

N 2,  

Cành 

đào 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các khối, lắp 

ghép thành các khu vui chơi, mô 

hình người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng bạn khi 

chơi. 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các khối, lắp 

ghép thành các khu vui chơi, mô 

hình người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng bạn khi 

chơi.. 

Xây dựng vườn đào ngày tết 

Trẻ thỏa thuận phân công công 

việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, hàng 

rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai chơi, 

cùng nhau hoàn thành công trình 

xây dựng 

 

- Khối xây dựng: Hàng rào, 

cây xanh, gạch, bộ lắp ghép 

nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công 

trình phù hợp với từng trò 

chơi. 

 

 

 



N 3,  

Hoa 

hồng 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các khối, lắp 

ghép thành các khu vui chơi, mô 

hình người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng bạn khi 

chơi. 

Xây dựng vườn đào ngày tết 

Trẻ thỏa thuận phân công công 

việc trong nhóm chơi. 

- Thực hiện các thao tác chơi: 

- Trẻ xây, xếp tường bao, hàng 

rào,  

- Trẻ giao tiếp giữa các vai chơi, 

cùng nhau hoàn thành công trình 

xây dựng 

- Khối xây dựng: Hàng rào, 

cây xanh, gạch, bộ lắp ghép 

nhà 

- Mẫu tranh gợi ý các công 

trình phù hợp với từng trò 

chơi. 

 

N 4, 

Cây 

xoài  

 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các khối, lắp 

ghép thành các khu vui chơi, mô 

hình người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng bạn khi 

chơi. 

- Trẻ biết sử dụng một số đồ dùng 

đồ chơi, nguyên vật liệu để tạo 

thành công trình xây dựng. 

- Dùng ô tô chở gạch  

“ thiết kế vườn của bé” 

- Mọt số mô hình: Vườn cây 

soài.... 

- Đồdùng đồchơi: Các dụng cụ 

xây dựng: Bay, cuốc, xẻng, mũ 

bảo hộ, khay đựng vữa, 

gạchxâydựng..... 

 



- Biết xếp xen kẽ các nguyên vật 

liệu thành tường bao sân chơi, 

vườn cây. 

Xếp chồng xếp cạnh các khối, lắp 

ghép thành các khu vui chơi, mô 

hình người, nhà, đồ chơi... 

- Chấp nhận hợp tác cùng bạn khi 

chơi. 

3 

 

Góc 

Học 

tập 

Góc 

sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 1, 

Quả 

táo 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý 

hiểu của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album 

theo chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt 

động. 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về quả táo 

- Một số hình ảnh về chú bộ đội 

- Tranh ảnh họa báo về chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ câu 

chuyện cho trẻ kể chuyện sáng 

tạo. 

N 2 

Cành 

đào 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý 

hiểu của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về cành đào 

- Một số hình ảnh về chú bộ đội 

- Tranh ảnh họa báo về chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ câu 

chuyện cho trẻ kể chuyện sáng 

tạo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khá

m 

phá 

- Xem album, hoàn thành album 

theo chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt 

động. 

N 3, 

Hoa 

hồng 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý 

hiểu của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album 

theo chủ đề nhánh 

- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt 

động. 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về hoa hồng 

 

+ Một số hình ảnh về cái bay 

- Tranh ảnh họa báo về chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ câu 

chuyện cho trẻ kể chuyện sáng 

tạo. 

 

N 4, 

Cây 

xoài 

- Trẻ biết sử dụng tranh chuyện, sử 

dụng rối tay để kể chuyện theo ý 

hiểu của trẻ. 

- Trẻ biết cách cầm, lật mở  sách 

truyện, thơ. 

- Trẻ có kỹ năng sử dụng tranh, sử 

dụng rối nhanh nhẹn và linh hoạt. 

- Xem album, hoàn thành album 

theo chủ đề nhánh 

- Kể chuyện theo tranh 

- Kể chuyện bằng rối tay. 

- Làm album về cây xo 

 

+ Một số hình ảnh về cái bay 

- Tranh ảnh họa báo về chủ đề. 

- Rối tay, tranh minh hoạ câu 

chuyện cho trẻ kể chuyện sáng 

tạo. 



- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt 

động. 

N1, 

Quả 

táo 

- Trẻ biêt  nhận biết, PB được một 

số đặc điểm , hình dạng, lợi ích của    

quả táo. Biết được quá trình lớn lên 

của quả táo 

+ Khám phá quả táo + Bảng chơi – Lô tô 

+ Qúa trình lớn lên của quả táo  + Bảng chơi – Lô tô 

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 

Gạch bỏ đối tượng không cùng 

loại 

-Bảng chơi, lô tô 

N2, 

Cành 

đào 

- Trẻ biết phân loại, phân cành đào.  

- Rèn cho trẻ kĩ năng chú ý, ghi nhớ, 

nhanh nhẹn, linh hoạt. 

- Cất dọn đồ dùng gọn gàng, có ý 

thức cao trong hoạt động. 

+Các hoạt động trong ngày tết -Bảng chơi , lô tô  

+ Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi , lô tô 

+ Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 
-Bảng chơi , lô tô 

 

+ Hành vi đúng sai  -Bảng chơi , lô tô 

Nhán

h 3, 

 Hoa 

Hồng 

- Trẻ biêt  nhận biết, PB được một 

số đặc điểm , hình dạng, lợi ích của    

hoa hồng. Biết được quá trình phát 

  

Tìm bóng cho tôi Bảng chơi, lô tô về trang phục 

bạn trai- bạn gái, các đồ dùng 

bạn trai- bạn gái 



triển và biến đổi màu sắc của hoa 

hồng. 
Bé chơi đồ chơi thông minh Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

 

Nhán

h 4, 

 Cây 

xoài 

Trẻ biêt  nhận biết, PB được một số 

đặc điểm , hình dạng, lợi ích của cây 

đỗ. Biết được quá trình lớn lên của 

quả cây đỗ 

+ Sự đổi màu của hoa  Bảng chơi - Tranh các hoạt 

động của đôi  

+Qúa trình phát triển của cây 

 
Bảng chơi – lô tô  

Tìm bóng cho tôi -Bảng chơi, lô tô 

Ghép tranh -Bảng chơi, lô tô 

Gạch bỏ đối tượng không cùng 

loại 

-Bảng chơi, lô tô 

Góc 

Toán 

Nhán

h 1,  

- Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để 

chỉ số lượng, số thứ tự  

- Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi 

nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý 

có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

Bé vui học đếm Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Gắn đúng số lượng Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Xếp tương ứng 1-1 Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé thông minh Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô, 

Bé thông minh Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô, 

Nhán

h 2,  

- Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để 

chỉ số lượng, số thứ tự  

- Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

Xếp tương ứng 1-1 Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Gắn đúng số lượng Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 



- Có kỹ năng chơi các trò chơi 

nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý 

có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

Bé vui học đếm Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Bé chơi đồ chơi thông minh Đồ chơi thông minh 

đếm trong phạm vi 5 Bảng chơi, Đồ dùng lô tô 

Nối đúng số lượng đồ chơi theo 

yêu cầu 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Nhán

h 3,  

Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để 

chỉ số lượng, số thứ tự  

Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi 

nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý 

có chủ đích. 

- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

đếm trong phạm vi 5 

 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Bé vui học đếm 

 
Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

- Bé thông minh Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Tô màu cái kéo - Tranh rỗng, sáp màu 

   

Nhán

h 4 

Biết sử dụng các số từ 1và nhiều để 

chỉ số lượng, số thứ tự  

Biết xếp tương ứng 1 - 1, ghép đôi 

- Có kỹ năng chơi các trò chơi 

nhanh. 

- Có kỹ năng quan sát ghi nhớ chú ý 

có chủ đích. 

đếm trong phạm vi 5 
 

Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

   

Bé vui học đếm 
 

Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

- Bé thông minh Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 

Tô màu cái kéo - Tranh rỗng, sáp màu 

đếm trong phạm vi 5 Bảng chơi, Đồ dùng, lô tô 



- Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. 

 

 

4 

 

Góc 

Nghệ 

thuậ

t 

 

Nhán

h 1 

 

- Trẻ biết cách tạo ra các sản phẩm 

đặt tên cho sản phẩm của mình.. 

- Trẻ có kỹ năng cắt, dán, xé theo 

các đường cong, thẳng… 

 - Luyện kỹ năng tô màu nước, các 

kỹ năng nặn, kỹ năng vẽ các nét. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia 

vào các hoạt động. biết yêu qúy sản 

phẩm của mình làm ra 

-  Tô màu quả táo 

 

- Tranh rỗng. 

- Giấy A4, sáp màu, màu nước, 

chổi quét màu. 

Vẽ quả táo Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can.... 

-Trang trí quả táo bằng tranh 

cát và lá cây 

Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can.... 

-  Tô màu quả táo 

 

- Tranh rỗng. 

- Giấy A4, sáp màu, màu 

nước, chổi quét màu. 

Vẽ quả táo Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét 

màu, vải dạ, đề can.... 

Nhán

h 2 

 

- Trẻ biết cách tạo ra các sản phẩm, 

đặt tên cho sản phẩm của mình. 

- Trẻ có kỹ năng cắt, dán theo các 

đường cong, thẳng… 

 - Luyện kỹ năng tô màu nước, các 

kỹ năng nặn, kỹ năng vẽ các nét. 

Làm hoa đào + Đất nặn, bảng đen, khăn 

lau… 

 

In hoa đào bằng ngón tay + Dây xâu, hạt vòng, hoa 

Tô màu hoa đào Hộp sữa chua, xốp mếch, hoa, 

lá, chấm tròn 



- Trẻ hứng thú tích cực tham gia vào 

các hoạt động. biết yêu qúy sản 

phẩm của mình làm ra 

Vẽ cành đào  Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét 

màu, vải dạ, đề can.... 

Tô màu hoa đào Hộp sữa chua, xốp mếch, hoa, 

lá, chấm tròn 

Nhán

h 3,  

- Trẻ thực hiện được các thao tác, 

cô gợi ý để tạo các sản phẩm khác 

nhau.                                                                                                     

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, 

tô màu, đính dán, trang trí, lựa 

chọn, phối hợp các nguyên học liệu 

để tạo ra các sản phẩm. 

- Trẻ đặt tên cho các sản phẩm của 

minh 

 

 

 

Làm hoa cúc từ giấy bìa 

 

 

Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

Xé dán hoa cúc 

-  

Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

Làm tranh cát hoa cúc Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét màu, 

vải dạ, đề can...... 

   
Nhán

h 4 

- Trẻ thực hiện được các thao tác, 

cô gợi ý để tạo các sản phẩm khác 

nhau.                                                                                                     

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng vẽ, 

tô màu, đính dán, trang trí, lựa 

chọn, phối hợp các nguyên học liệu 

để tạo ra các sản phẩm. 

- Trẻ đặt tên cho các sản phẩm của 

minh 

Làm quả soài Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét 

màu, vải dạ, đề can.... 

Tô màu cây soài Nguyên vật liệu: Giấy A4, sáp 

màu, màu nước, chổi quét 

màu, vải dạ, đề can.... 

Nặn quả soài Đất nặn, bảng đen, khăn lau 



 

5 

Góc 

kỹ 

năng 

 

Nhán

h 1 

 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo 

léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn 

sự khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Nhán

h 2  

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo 

léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn 

sự khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

- Cất dọn đồ chơi ngăn nắp.. 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 

Nhán

h 3,  

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo 

léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn 

sự khéo léo của đôi bàn tay.  

- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

- Cất dọn đồ chơi ngăn nắp.. 

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Xỏ dây giầy 

 
Bàng giây, dây 

  

 Nhán

h 4. 

- Rèn kỹ năng tự phục vụ, thao tác 

phát triển khả năng sáng tạo, khéo 

léo 

- Rèn kỹ năng hoạt động nhóm, rèn 

sự khéo léo của đôi bàn tay.  

Bé cài khuy áo Bảng cài khuy áo,  

Xỏ dây giầy 
 

Bàng giây, dây 



- Rèn khả năng tập trung quan sát. 

- Cất dọn đồ chơi ngăn nắp.. 

6. 

ST

EA

M 

  Nhán

h 3 

Làm 

bông 

hoa  

- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, hình 

dáng, màu sắc, tác dụng của cái 

vòng, biết dùng nguyên liệu để thiết 

kế cái vòng theo ý thích. 

- Đặt tên cho sản phẩm. 

- Có kỹ năng sử dụng  

đồ dùng để tạo ra sản phẩm. 

- Cùng nhau hợp tác tạo sản phẩm. 

- Tích cực tham gia vào hoạt động.  

Làm bông hoa từ NVL 

- A: Trẻ vẽ, dán thiết kế cho 

bông hoa thêm đẹp. 

- E: Vẽ bản thiết kế và dùng 

nguyên liệu: lắp chai ; vỏ sò ; hột 

hạt; ông hút… tạo thành bông 

hoa. 

- M: hình dạng tạo thành bông 

hoa 

- S: Qua video tìm hiểu về cấu 

tạo, tác dụng củabông hoa. 

- T: Sử dụng kéo, dây, giấy màu,  

;lắp trai ; vỏ sò ; hột h để làm 

thành bông hoa. 

- Dây ống hút,  lắp trai ; hột hạt 

vỏ sò …, kéo, (nguồn từ phụ 

huynh) 

- Bút chì, giấy màu, màu vẽ, 

xốp.… 

(Nguồn từ nhà trường) 
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